
Xe tải quét đường isuzu 4-5,5cbm
Chủ yếu thông số kỹ thuật
Sản phẩm người
mẫu、tên QL1070A1HAY Người quét đường

Tổng Trọng lượng
(kg) 7300 Lái xe kiểu 4 x 2

Khối hàng (Kilôgam) 2150 Tổng thể Kích thước
(mm) 6190x1990x2590

Lề đường Trọng
lượng (kg) 5020 taxi Ghế (người đàn

ông) 2

Tiếp cận / góc khởi
hành (°) 24/15 Trước sau Hang (mm) 1015/1815

Con số của trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 3360
Trục trọng tải 2580/4720 Tối đa tốc độ (km/h) 105
Khung gầm thông số kỹ thuật
Khung gầm người
mẫu QL1070A1HAY nhà chế tạo Trùng Khánh ISUZU

Motors Co., Ltd.

Thương hiệu tên Isuzu Tổng thể Kích thước
(mm) 5900 × 1880 × 2160

Lốp xe sự chỉ rõ 7,00-16 Lốp xe KHÔNG. 6

Thép Số mùa xuân 8/6+5 Đằng trước Track
(MM) 1504

Nhiên liệu kiểu Dầu diesel Ở phía sau Track
(MM) 1425

Khí thải tiêu chuẩn Euro Iv Quá trình lây truyền 5 Thiết bị chuyển tiếp
Cabin Sang trọng nội thất và TÔInstrument quán ba, với điều hòa không khí.
Chủ yếu mô hình
động cơ Động cơ sản xuất Sự dịch chuyển (ML) Sức mạnh (kW)

4KH1-TCG40 Trùng Khánh ISUZU Motors
Co., Ltd. 2999 88

Đường Hiệu suất quét
Rác Khối lượng bể
(M³) 4 Nước Khối lượng bể

(M³) 1.5

Vật liệu thùng rác Không gỉ Thép Vật liệu bể nước Không gỉ Thép
Người mẫu của động
cơ phụ trợ JX493G Quyền lực của động

cơ phụ (kW) 57kw

Nhà sản xuất của
của động cơ phụ trợ

Jiangxi Isuzu Công ty TNHH
Động cơ, Ltd.

Tối đa Chiều rộng
quét (mm) 3200

Quét tốc độ (km / h) 3-20 Quét dung tích（/h） 9000- 60000

Tối đa Kích thước và
chất lượng hạt (mm) 100mm \ ± 1,5kg Làm sạch Tỷ lệ 96%

Đường Tính năng quét



1. The Hộp điều khiển nằm trong taxi, tất cả các loại điện hệ thống tập trung Kiểm soát, và dễ vận
hành!
2, Bốn đĩa quét kết hợp với vòi hút hoạt động.theo một Các điều kiện làm sạch khác nhau có thể được
kiểm soát bằng cách chọn ba bánh răng cao, trung bình và thấp, có thể đảm bảo có một Làm sạch dẫn
đến một loạt các tình trạng ô nhiễm.và khi gặp trở ngại, Đĩa quét có thể có khả năng tránh tự động
bảo vệ và có chức năng đặt lại tự động và rút lại tự động, sau đó Được đặt lại tự động sau khi vượt qua
một số chướng ngại vật!
3.Both bên của đĩa quét có thể hoạt động hoàn toàn, hoặc công việc đơn phương độc lập.
4.the Các thành phần cốt lõi của hệ thống thủy lực áp dụng nhập khẩu ban đầu!

Hình ảnh như dưới đây:












